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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ L 

TỈNH BÌNH THUẬN
 

 

Số: 03/2019/QĐST-VDS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

L, ngày 25 tháng 9 năm 2019. 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v: Y U C U TUY N B  MỘT NG  I L  ĐÃ CHẾT 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ L, TỈNH BÌNH THUẬN 

 Th nh ph n   ả  qu  t v ệc d n sự     c   

 h m phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Từ Quốc Thá  Bình 

 hư ký phiên họp: Ông N u ễn Côn  Thịnh - Thư ký Tòa án 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã L tham gia phiên họp: Bà N u ễn 

Thị N ọc - Kiểm sát viên. 

Ngày 25 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân thị xã L mở phiên 

họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự số: 51/2019/TLST-VDS ngày 22 tháng 4 năm 

2019, về việc: “Yêu cầu tuyên bố một người đã chết” theo  uyết  ịnh mở phiên 

họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự số: 27 2019    T-VDS ngày 16/9/2019, 

gồm những người tham gia tố tụng sau  ây: 

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Lê Thị S, sinh năm: 1950.  ịa 

chỉ: Khu phố 3, phường P, thị xã L, tỉnh Bình Thuận. (Có mặt) 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Tr n Đình V, sinh năm: 

1992. Nơi  ăng ký HKTT và nơi cư trú cuối cùng tại: Khu phố 3, phường P, thị 

xã L, tỉnh Bình Thuận. (Vắng mặt) 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ  

Ông Trần  ình V là con ruột của bà Lê Thị  , ông V có  ăng ký hộ khẩu 

thường tại: Khu phố 3, phường P, thị xã L, tỉnh Bình Thuận. Vào năm 2017, ông 

Trần  ình V là thuyền viên của thuyền số hiệu BTh 96522T , hành nghề giã cào 

do ông Nguyễn Văn T là chủ ghe, làm thuyền trưởng. Vào khoảng 02 giờ ngày 

02/4/2017, khi ông V và các thuyền viên trên ghe  ang hành nghề trên biển thì 

gặp sóng to, gió lớn  ánh mạnh vào mạn thuyền làm ông V bị rơi xuống biển. 

Ngay lập tức, toàn bộ lực lượng trên thuyền phối hợp với thuyền số hiệu BTh 

98685T  tổ chức tìm kiếm ông V trong vòng 07 ngày nhưng không có kết quả, 

chủ thuyền  ã báo cáo sự việc này cho  ồn biên phòng  ể tiến hành xác minh sự 

việc.  au  ó, chủ thuyền và gia  ình  ã áp dụng  ầy  ủ các biện pháp thông báo 

tìm kiếm nhưng vẫn không có tin tức của ông Trần  ình V. Tính  ến nay, ông V 

 ã bị tai nạn hơn 02 năm. Vì vậy, bà   yêu cầu Toà án nhân dân thị xã L giải 

quyết tuyên bố ông Trần  ình V  ã chết. 
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Tại phiên họp, bà Lê Thị   vẫn giữ nguyên yêu cầu Tòa án tuyên bố ông 

Trần  ình V, sinh ngày: 08/9/1992. Hộ khẩu thường trú: Khu phố 3, phường P, 

thị xã L, tỉnh Bình Thuận  ã chết. 

 ại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã L phát biểu ý kiến  ối với vụ việc: 

Việc tuân theo pháp luật tố tụng và thời hạn giải quyết trong quá trình giải quyết 

vụ việc của Toà án  úng theo quy  ịnh của pháp luật, kể từ khi thụ lý cho  ến 

trước thời  iểm ra quyết  ịnh mở phiên họp. Về quan  iểm vụ việc: Chấp nhận 

yêu cầu tuyên bố một người  ã chết của bà Lê Thị  . Tuyên bố ông Trần  ình V 

 ã chết. Về lệ phí: Bà Lê Thị    ược miễn lệ phí sơ thẩm theo quy  ịnh của pháp 

luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN  

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

th m tra tại phiên họp; ý kiến của đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp,  òa án nhân dân thị xã L nhận định: 

[1] Về thẩm quyền: Bà Lê Thị   nộp  ơn yêu cầu giải quyết việc dân sự: 

“ uyên bố một người đã chết”. Người bị yêu cầu  ã chết là ông Trần  ình V có 

nơi cư trú cuối cùng tại khu phố 3, phường P, thị xã L, tỉnh Bình Thuận. Căn cứ 

khoản 4  iều 27;  iểm a khoản 2  iều 35;  iểm b khoản 2  iều 39 của Bộ luật 

tố tụng dân sự, yêu cầu của bà Lê Thị   thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án 

nhân dân thị xã L, tỉnh Bình Thuận.  

[2] Về nội dung vụ việc:  ua lời trình bày của người yêu cầu và các chứng 

cứ có trong hồ sơ thể hiện: Ông Trần  ình V là thuyền viên của thuyền số hiệu 

BTh 96522T , hành nghề giã cào do ông Nguyễn Văn T là chủ ghe, làm thuyền 

trưởng. Vào khoảng 02 giờ ngày 02 4 2017, khi ông V và các thuyền viên trên 

ghe  ang hành nghề trên biển thì gặp sóng to, gió lớn  ánh mạnh vào mạn thuyền 

làm ông V bị rơi xuống biển. Ngay lập tức, toàn bộ lực lượng trên thuyền phối 

hợp với thuyền số hiệu BTh 98685T  tổ chức tìm kiếm ông V trong vòng 07 

ngày nhưng không có kết quả, chủ thuyền  ã báo cáo sự việc này cho  ồn biên 

phòng  ể tiến hành xác minh sự việc.  au  ó, chủ thuyền và gia  ình  ã áp dụng 

 ầy  ủ các biện pháp thông báo tìm kiếm nhưng vẫn không có tin tức của ông 

Trần  ình V.  

Toà án nhân dân thị xã L cũng  ã ra  uyết  ịnh thông báo tìm kiếm ông 

Trần  ình V, như:  ăng tin tìm kiếm trên  ài Tiếng Nói Việt Nam và trên 

phương tiện thông tin  ại chúng tại Báo Lao  ộng các số 107, 108, 109 lần lượt 

vào các ngày 13, 14, 15 tháng 5 năm 2019, nhưng  ến nay vẫn không có tin tức 

gì của ông Trần  ình V. Tính  ến nay, ông V bị tai nạn trên biển  ã hơn 02 năm 

và không có tin tức xác thực là còn sống.  

Từ những cơ sở, chứng cứ trên, Tòa án nhân dân thị xã L căn cứ  iểm c 

khoản 1  iều 71 Bộ luật dân sự năm 2015, có  ủ căn cứ  ể chấp nhận yêu cầu 

giải quyết việc dân sự của bà Lê Thị   tuyên bố ông Trần  ình V  ã chết. Ngày 

chết của ông Trần  ình V  ược xác  ịnh là ngày 02/4/2019. 
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[3] Về lệ phí: Người yêu cầu bà Lê Thị   thuộc  ối tượng người cao tuổi 

nên  ược miễn lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự theo quy  ịnh của pháp luật. 

[4] Về quyền kháng cáo, kháng nghị:  ương sự có quyền kháng cáo; Viện 

kiểm sát có quyền kháng nghị quyết  ịnh này theo quy  ịnh của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ  

- Khoản 4  iều 27;  iểm a khoản 2  iều 35;  iểm b khoản 2  iều 39; Các 

 iều 371, 372, 391, 393 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

-  iều 71;  iều 72 của Bộ luật dân sự 2015; 

- Nghị quyết số: 326 2016 UBTV H14 ngày 30 12 2016 về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

[1] Chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân sự của bà Lê Thị  .  

Tuyên bố: Ông Trần  ình V, sinh ngày: 08/9/1992. Hộ khẩu thường trú: 

Khu phố 3, phường P, thị xã L, tỉnh Bình Thuận  ã chết. 

Ngày chết của ông Trần  ình V  ược xác  ịnh là ngày 02/4/2019 (Ngày 

hai, tháng bốn, năm hai ngàn không trăm mười chín). 

 uan hệ nhân thân và quan hệ tài sản của ông Trần  ình V  ược giải 

quyết như  ối với người  ã chết; Tài sản của ông V  ược giải quyết theo quy 

 ịnh của pháp luật về thừa kế. 

[2] Về lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Bà Lê Thị    ược miễn lệ phí 

sơ thẩm giải quyết việc dân sự. 

[3] Về quyền kháng cáo, kháng nghị: Người yêu cầu có mặt tại phiên họp, 

có  ược quyền kháng cáo quyết  ịnh này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Toà 

án ra quyết  ịnh; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên họp 

có quyền kháng cáo quyết  ịnh này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận  ược 

quyết  ịnh hoặc ngày quyết  ịnh  ược thông báo, niêm yết.  

Viện kiểm sát nhân dân thị xã L có quyền kháng nghị quyết  ịnh này trong 

thời hạn 10 ngày; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận có quyền kháng nghị 

quyết  ịnh này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết  ịnh. 

Nơi nhận: 
- VK ND thị xã L; 

- Người yêu cầu; 

- Người có  LNVL ; 

- Chi cục THADS thị xã L; 

- Lưu hồ sơ. 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHI N HỌP 
 

 

 

 

Từ Quốc Thá  Bình 

 


